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Câu 1: Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen.

B. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y đều không mang gen.

C. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm trên NSTX không có alen tương ứng trên NST Y.

D. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp.

Câu 2: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh M ở người do một trong hai alen của một gen quy định:
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Biết rằng không phát sinh đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về phả hệ trên?

I. Bệnh M do alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.

II. Có thể có tối đa 12 người trong phả hệ này có kiểu gen giống nhau.

III. Xác suất sinh con thứ ba bị bệnh M của cặp vợ chồng II7 - II8 là 1/4.

IV. Xác suất sinh con đầu lòng có kiểu gen dị hợp tử của cặp vợ chồng III13 - III14 là 5/12.

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 3: Ở một loài thực vật, AA quy định quả đỏ, Aa quy định quả vàng, aa quy định quả xanh,

khả năng sinh sản của các cá thể là như nhau. Thế hệ xuất phát của một quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt có tần số kiểu gen là 0,2AA: 0,4Aa: 0,4aa. Giả sử bắt đầu từ thế hệ F1, chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng loại bỏ hoàn toàn cây aa ở giai đoạn chuẩn bị ra hoa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Ở tuổi sau sinh sản của thế hệ F1, cây Aa chiếm tỉ lệ 2/5.

(2) Ở giai đoạn mới nảy mầm của thế hệ F2, kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 1/10.

(3) Ở giai đoạn mới nảy mầm của thế hệ F3, alen a có tần số 2/9.

(4) Ở tuổi sau sinh sản của thế hệ F3, kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 15/17.

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

Câu 4: Cho các thành tựu sau:

(1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoại.

(2) Tạo cừu sản sinh prôtêin người trong sữa.

(3) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β - carôten trong hạt.

 (4) Tạo giống dưa hấu đa bội.

(5) Tạo giống bông kháng sâu hại. 

(6) Tạo giống nho quả to, không hạt, hàm lượng đường tăng.

(7) Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người.

(8) Nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm, tạo nên quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen.

Số thành tựu được tạo ra bằng phương pháp công nghệ gen là:

A. 6.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 5: Cho các phát biểu sau đây về các loại đột biến:

(1) Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường cũng như phụ thuộc vào tổ hợp gen.

(2) Đột biến đảo đoạn có thể tạo ra gen mới trong quá trình tiến hóa.

(3) Hội chứng tiếng mèo kêu là do đột biến lặp đoạn gây ra.

(4) Hiện tượng đa bội thường phổ biến ở động vật hơn là thực vật.

Số phát biểu đúng là:

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 6: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể sinh vật?

A. Tập hợp cá trong Hồ Tây ĐăkMil
B. Tập hợp cây cọ trên một quả đồi ở Phú Thọ
C. Tập hợp cây tràm ở rừng U Minh Thượng.
D. Tập hợp chim hải âu trên đảo Trường Sa
Câu 7: Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Cạnh tranh cùng loài và cạnh tranh khác loài đều dẫn tới làm hại cho loài.

(2) Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh với nhau làm giảm khả năng sinh sản.

(3) Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp,

đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể.

(4) Khi mật độ cao và nguồn sống khan hiếm, các cá thể cùng loài có khuynh hướng cạnh tranh nhau để giành thức ăn, nơi ở, nơi sinh sản.

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.

Câu 8: Khi nói về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đây sai?
A. Axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit ở sinh vật nhân thực là mêtiônin.
B. Trên mỗi phân từ mARN có thể có nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã.
C. Ribôxôm dịch chuyển trên phân từ mARN theo chiều 3’—► 5.
D. Anticôđon của mỗi phân tử tARN khớp bổ sung với côđon tương ứng trên phân tử mARN.
Câu 9: Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

A. Lai khác dòng.
B. Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa.

C. Công nghệ gen.
D. Lai tế bào xôma khác loài.

Câu 10: Giao phấn giữa hai cây (P) thuần chủng, thu được F1 gồm 100% cây cho hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng. Trong các dự đoán sau đây, có bao nhiêu dự đoán đúng?
 (1) Chọn một cây hoa trắng ở F2, xác suất gặp cây có kiểu gen dị hợp là 2/3.
 (2) Cho toàn bộ cây hoa trắng F2 tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình cây hoa đỏ là 25/36. 
(3) Các cây hoa trắng F2 do 4 loại kiểu gen quy định. 
(4) Cho 2 cây hoa trắng giao phấn với nhau có thể thu được đời con có tỉ lệ 1 cây hoa đỏ: 3 cây hoa trắng.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 11: Khi nói về tỉ lệ giới tính của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Tỉ lệ giới tính là một đặc trưng của quần thể, luôn được duy trì ổn định và không thay đổi theo thời gian.

(2) Tất cả các loài sinh vật khi sống trong một môi trường thì có tỉ lệ giới tính giống nhau.

(3) Ở tất cả các loài, giới tính đực thường có tỉ lệ cao hơn so với giới tính cái.

(4) Tỉ lệ giới tính ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh sản của quần thể.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 12: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai đều cho đời con có số cây thân cao chiếm tỉ lệ 50% và số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 100%
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A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 13: Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 2: 2: 1: 1: 1: 1?


(1) AaBbdd × AABBDD.
(2) AaBBDD × AABbDD.
(3) Aabbdd × AaBbdd.

(4) AaBbdd × aaBbdd.
(5) AaBbDD × AABbdd.
(6) AaBbdd × AabbDD.

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 14: Ở một loài thực vật, khi tiến hành phép lai thuận nghịch, người ta thu được kết quả như sau: 

Phép lai thuận: Lấy hạt phấn của cây hoa tím thụ phấn cho cây hoa trắng, thu được F1 toàn cây hoa trắng. 

Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa tím, thu được F1 toàn cây hoa tím.  

Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thu được F2. Theo lí thuyết, F2 có

A. 100% cây hoa tím.
B. 75% cây hoa trắng, 25% cây hoa tím.
C. 100% cây hoa trắng.
D. 75% cây hoa tím, 25% cây hoa trắng.
Câu 15: Một gen có số liên kết hiđro là 3120 và số liên kết cộng hóa trị giữa các nucleotit trên mỗi mạch đơn là 1199. Xét các nhận định sau:

(1) Chiều dài của gen là 4008A0
.
(2) Số nuceotit A chiếm 30%.

(3) Số nucleotit A là 480 và G là 720.
(4) Số chu kì xoắn của gen là 240.

(5) Số gốc photphat là 2400.

(6) Gen phiên mã 4 lần tạo ra 16 phân tử mARN.

Trong 6 phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 16: Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là không đúng khi nói về giao phối ngẫu nhiên?

(1) Giao phối ngẫu nhiên không làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen trong quần thể.

(2) Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các biến dị tổ hợp, góp phần trung hòa tính có hại của đột biến.

(3) Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các kiểu gen mới, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

(4) Giao phối ngẫu nhiên làm gia tăng áp lực của quá trình đột biến bằng cách phát tán đột biến trong quần thể.

(5) Giao phối ngẫu nhiên không phải là một nhân tố tiến hóa.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 17: Ví dụ nào sau đây phản ánh kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kì?

A. Hàng năm, chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô.

B. Ở miền Bắc Việt Nam, năm nào có nhiệt độ môi trường xuống dưới 8oC thì năm đó có số lượng bò sát giảm mạnh.

C. Số lượng sâu hại cây trồng tang vào mùa xuân và mùa hè, giảm vào mùa thu và mùa đông.
D. Cứ 10 - 12 năm, số lượng cá cơm ở vùng biển Pêru bị giảm do có dòng nước nóng chảy qua làm cá chết hàng loạt
Câu 18: Trong cơ chế điều hoạt động của Operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có Lactozo và khi môi trường không có Lactozo?
A.  Gen điều hòa (R) luôn tổng hợp Protein ức chế. 

B.  Enzim ARN polimeraza luôn liên kết với vùng khởi động và tiến hành phiên mã.

C.  Lactozo làm bất hoạt Protein ức chế.

D.  Nhóm gen cấu trúc Z,Y,A luôn phiên mã và dịch mã.

Câu 19: Bằng chứng tiến hóa nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?

A. Prôtêin của các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin
B. Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đếu sử dụng chung một bộ mã di truyền
C. ADN của tất cả các laoì sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit
D. Tất cả các cơ thể sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.
Câu 20: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Tiến hành phép lai P: 
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 Dd, trong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể có kiểu hình trội về ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 50,73%. Theo lí thuyết, số cá thể F1 có kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ

A. 11,04%
B. 16,91%
C. 22,43%
D. 27,95%
Câu 21: Một quần thể ngẫu phối, xét một gen có 2 alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số kiểu gen dị hợp tử gấp 8 lần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình của quần thể là

A. 36% cây thân cao: 64% cây thân thấp
B. 84% cây thân cao: 16% cây thân thấp
C. 96% cây thân cao: 4% cây thân thấp.
D. 75% cây thân cao: 25% cây thân thấp
Câu 22: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa. Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?

A. 0,4.
B. 0,5.
C. 0,3.
D. 0,6.
Câu 23: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBbDd tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 4.
B. 6.
C. 2.
D. 8.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Xuân hóa là hiện tượng ra hoa của cây phụ thuộc vào tuổi của cây.
B. Quang chu kỳ là sự ra hoa phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày đêm.
C. Phytôcrôm là loại sắc tố cảm nhận quang chu kỳ có bản chất là Prôtêin.
D. Hoocmon ra hoa kích thích sự ra hoa.
Câu 25: Khi nói về trạng thái nghỉ, các kênh ion và điện tích 
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bên màng ở trạng thái nào sau đây?

A. Cổng 
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mở, trong màng tích điện dương, ngoài màng tích điện âm.

B. Cổng 
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mở, trong màng tích điện dương, ngoài màng tích điện âm.

C. Cổng 
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mở, trong màng tích điện âm, ngoài màng tích điện dương.

D. Cổng 
[image: image19.wmf]K

+

mở, trong màng tích điện âm, ngoài màng tích điệndương.

Câu 26: Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?

A. Được cung cấp ATP.
B. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.

C. Có các lực khử mạnh.
D. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

Câu 27: Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra ở các loài động vật ít di chuyển.

(2) Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

(3) Cách li địa lí luôn dẫn đến cách li sinh sản và hình thành nên loài mới.

(4) Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 28: Tuyến yên tiết ra những chất nào?

A. Testôstêron, LH.
B. LH, FSH.
C. Testôstêron, GnRH.
D. FSH, testôstêron.

Câu 29: Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn?

A. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

B. Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung.

C. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thích ứng kịp thời.

D. Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng.

Câu 30: Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều là

A. cách li trước hợp tử
B. cách li sau hợp tử
C. cách li di truyền
D. cách li địa lí

Câu 31: Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về mã di truyền? 
(1) Mã di truyền có tính liên tục, đọc từ một điểm xác định từng bộ ba và không gối lên nhau. 
(2) Mã di truyền mang tính đặc hiệu, một bộ ba mã hóa cho một số loại axit amin. 
(3) Mã di truyền ở các loài sinh vật khác nhau thì khác nhau. 
(4) Mã di truyền được đọc trên mạch gốc của gen theo chiều 3’ → 5’, và đọc trên mARN theo chiều 5’ → 3’.

A.  3.
B.  4.
C.  2.
D.  1.
Câu 32: Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sinh vật một cách đột ngột?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Đột biến.
D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 33: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào dưới đây có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành gen mới?

A. Đảo đoạn.
B. Chuyển đoạn.
C. Lặp đoạn.
D. Lặp đoạn kết hợp với mất đoạn.
Câu 34: Nhân tố sinh thái nào sau đây chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp đến hầu hết các nhân tố khác?

A. Nhiệt độ
B. Độ ẩm
C. Không khí
D. Ánh sáng

Câu 35: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây thân cao, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, quả tròn chiếm tỉ lệ 50,64%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) F2 có 10 loại kiểu gen.
(2) F2 có 4 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn.
(3) Ở F2, số cá thể có kiểu gen khác với kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 64,72%.
(4) F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 8%.
(5) Ở F2, số cá thể có kiểu hình thân thấp, quả tròn chiếm tỉ lệ 24,84%

A. 4
B. 3
C. 6
D. 5
Câu 36: Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi một số lần liên tiếp đã tạo được 30 mạch polinucleotit mới. Trong số các khẳng định sau đây, có bao nhiêu khẳng định có nội dung đúng?

(1) Trong 30 mạch đơn nói trên có 2 mạch mang nguyên liệu cũ và 28 mạch mang nguyên liệu mới. 

(2) Trong các phân tử ADN con được tạo ra, có 14 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.

(3) Phân tử ADN nói trên đã nhân đôi 4 lần liên tiếp. 

(4) Trong các phân tử ADN con được tạo ra, có 14 phân tử có mang nguyên liệu của môi trường nội bào.

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 37: Một quần thể sóc sống trong môi trường có tổng diện tích 180 ha và mật độ cá thể tại thời điểm cuối năm 2014 là 14 cá thể/ha. Cho rằng không có di cư, không có nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tại thời điểm cuối năm 2014, quần thể có tổng số 2520 cá thể.

II. Nếu tỉ lệ sinh sản là 12%/năm; tỉ lệ tử vong là 9%/năm thì sau 1 năm quần thể có số cá thể 2595.

III. Nếu tỉ lệ sinh sản là 15%/năm; tỉ lệ tử vong là 10%/năm thì sau 2 năm quần thể có mật độ là 15,43 cá thể/ha.

IV. Sau một năm, nếu quần thể có tổng số cá thể là 2470 cá thể thì chứng tỏ tỉ lệ sinh sản thấp hơn tỉ lệ tử vong.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3

Câu 38: Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Có thể xác định mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp ở một loài thực vật sinh sản hữu tính bằng cách gieo các hạt của cây này trong các môi trường khác nhau rồi theo dõi các đặc điểm của chúng.
B. Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các phản ứng của một cơ thể khi điều kiện môi trường biến đổi.
C. Các cá thể của một loài có kiểu gen khác nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì có mức phản ứng giống nhau.
D. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng của kiểu gen.
Câu 39: Một loài thực vật lưỡng bội có 9 nhóm gen liên kết. Số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào ở thể ba của loài này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là

A. 19.
B. 27.
C. 10.
D. 20.
Câu 40: Khi nói về liên kết gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ở tất cả các loài động vật, liên kết gen chỉ có ở giới đực mà không có ở giới cái.
B. Liên kết gen làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
C. Liên kết gen đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.
D. Trong tế bào, các gen luôn di truyền cùng nhau thành một nhóm liên kết.
----------- HẾT ----------
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